
Nam Nữ

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hiện giữ

Mã chức 

danh nghề 

nghiệp hiện 

giữ

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp đề 

nghị xét 

thăng 

hạng

Mã CDNN  

đề nghị xét 

thăng hạng 

Đạt
Không 

đạt

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

1 Nguyễn Thị Hằng 19/02/1983

Trường Tiểu học 

Phú Thái, huyện 

Kim Thành

Thư viện 

viên hạng 

IV

V.10.02.07

Thư viện 

viên hạng 

III

V.10.02.06 Đạt

2 Nguyễn Thị Vinh 23/10/1978

Trường Tiểu học 

Kim Anh, huyện 

Kim Thành

Thư viện 

viên hạng 

IV

V.10.02.07

Thư viện 

viên hạng 

III

V.10.02.06 Đạt

3 Bùi Thị Thúy Ngân 16/3/1986

Trường THCS Đại 

Đức, huyện Kim 

Thành

Thư viện 

viên hạng 

IV

V.10.02.07

Thư viện 

viên hạng 

III

V.10.02.06 Đạt

4 Nguyễn Thị Kim Nhung 12/5/1987

Trường Tiểu học 

Tam Kỳ, huyện 

Kim Thành

Thư viện 

viên hạng 

IV

V.10.02.07

Thư viện 

viên hạng 

III

V.10.02.06 Đạt

5 Nguyễn Thị Lương 19/11/1987

Trường THCS 

Tam Kỳ, huyện 

Kim Thành

Thư viện 

viên hạng 

IV

V.10.02.07

Thư viện 

viên hạng 

III

V.10.02.06 Đạt

6 Đỗ Đức Cường 16/10/1984

Trung tâm Văn 

hóa - Thông tin - 

Thể thao huyện 

Kim Thành

Kế toán 

viên cao 

đẳng

06a.031
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

7 Đỗ Thị Huệ 25/12/1982

Trường Mầm non 

Lai Vu, huyện 

Kim Thành

Kế toán 

viên cao 

đẳng

06a.031
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

8 Đặng Thị Chi 01/01/1986

Trường Mầm non 

Cổ Dũng, huyện 

Kim Thành

Kế toán 

viên cao 

đẳng

06a.031
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

9 Hoàng Thị Ngọc Linh 29/10/1987

Trường Mầm non 

Thượng Vũ - 

Sudico, huyện 

Kim Thành

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

10 Nguyễn Thị Liễu 04/10/1978

Trường Mầm non 

Tuấn Việt, huyện 

Kim Thành

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

(Ban hành kèm theo Thông báo số 1583/TB-HĐTH ngày 14/11/2024 của Hội đồng xét thăng hạng)

ĐƠN VỊ: HUYỆN KIM THÀNH

TT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Đơn vị đang làm 

việc

Kết quả thẩm 

định hồ sơ (ghi 

rõ bằng chữ Đạt 

hay Không đạt )

Hạng, chức danh nghề 

nghiệp hiện hưởng

Hạng, chức danh nghề 

nghiệp đăng kí dự xét 

thăng hạng
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thăng hạng

11 Lê Thị Cúc 16/10/1987

Trường Mầm non 

Kim Xuyên, huyện 

Kim Thành

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

12 Phạm Thị Thu 16/9/1986

Trường Mầm non 

Phúc Thành, 

huyện Kim Thành

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

13 Ninh Thị Hoa 22/02/1984

Trường Mầm non 

Phú Thái, huyện 

Kim Thành

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

14 Hoàng Thị Hải Yến 20/11/1986

Trường Mầm non 

Kim Anh, huyện 

Kim Thành

Kế toán 

viên cao 

đẳng

06a.031
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

15 Nguyễn Thị Mai 22/05/1985

Trường Mầm non 

Ngũ Phúc, huyện 

Kim Thành

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

16 Nguyễn Thị Quỳnh 18/03/1986

Trường Mầm non 

Kim Đính, huyện 

Kim Thành

Kế toán 

viên cao 

đẳng

06a.031
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

17 Nguyễn Thị Lý 12/11/1987

Trường Mầm non 

Kim Tâm, huyện 

Kim Thành

Kế toán 

viên cao 

đẳng

06a.031
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

18 Nguyễn Thị Ngọc 23/5/1986

Trường Mầm non 

Bình Dân, huyện 

Kim Thành

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

19 Trần Thị Sim 06/10/1981

Trường Mầm non 

Liên Hòa, huyện 

Kim Thành

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

20 Lương Thị Thành 16/11/1980

Trường Mầm non 

Đại Đức, huyện 

Kim Thành

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

21 Phạm Thị Luyện 03/9/1988

Trường Mầm non 

Đồng Cẩm, huyện 

Kim Thành

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt
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22 Phạm Thị Hiên 10/3/1978

Trường Tiểu học 

Cổ Dũng, huyện 

Kim Thành

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

23 Trịnh Xuân Bình 15/3/1985

Trường Tiểu học 

Thượng Vũ, huyện 

Kim Thành

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

24 Vũ Thị Huệ 12/4/1988

Trường Tiểu học 

Lai Vu, huyện 

Kim Thành

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

25 Nguyễn Thị Hường 13/7/1979

Trường Tiểu học 

Kim Xuyên, huyện 

Kim Thành

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

26 Trần Thị Thành 07/5/1981

Trường Tiểu học 

Ngũ Phúc, huyện 

Kim Thành

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

27 Trịnh Thị Phượng 26/9/1991

Trường Tiểu học 

Đại Đức, huyện 

Kim Thành

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

28 Phạm Thị Thìn 05/12/1976

Trường Tiểu học 

Liên Hòa, huyện 

Kim Thành

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

29 Phan Hiền Lương 06/7/1984

Trường THCS Cổ 

Dũng, huyện Kim 

Thành

Kế toán 

viên cao 

đẳng

06a.031
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

30 Nguyễn Thị Hiền 10/01/1980

Trường THCS 

Kim Xuyên, huyện 

Kim Thành

Kế toán 

viên cao 

đẳng

06a.031
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

31 Nguyễn Thị Chính 03/01/1983

Trường THCS 

Phúc Thành, 

huyện Kim Thành

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

32 Lại Thị Kim Thoa 08/08/1982

Trường THCS 

Kim Anh, huyện 

Kim Thành

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt
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33 Đoàn Thị Hoàng Quyên 26/10/1983

Trường THCS 

Liên Hòa, huyện 

Kim Thành

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

34 Nguyễn Thị Thảo 22/4/1987

Trường THCS Đại 

Đức, huyện Kim 

Thành

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

 

Tổng số: 34 hồ sơ, trong đó: Đạt: 34 hồ sơ; Không đạt: 0 hồ sơ


